MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: VẬT LÝ 11   ĐỢT KIỂM TRA:  HKII
Thời gian làm bài 50 phút

	stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 
gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 
 
 1
 
 
	 
Cảm ứng điện từ
 
 



	 Từ thông – Cảm ứng điện từ

	3
	3 
	 
	 
	 2
	2 
	 
	 
	 1
	1,5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 6,5
	13

	
	
	Suất diện động cảm ứng
	1 
	 1
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	2 
	3 
	 
	 
	1 
	3 
	 
	 
	5
	 
	8 
	16

	
	
	Tự cảm
	 2
	2
	 
	 
	 2
	2
	 
	 
	 1
	1,5 
	 
	 
	1 
	3 
	 
	 
	6
	 
	8,5
	17

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	

	
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	
Khúc xạ ánh sáng

	Khúc xạ ánh sáng
	3 
	3
	 
	 
	 2
	2
	 
	 
	1 
	1,5
	 
	 
	1 
	2 
	 
	 
	 7
	 
	8,5 
	17

	
	
	Phản xạ toàn phần


	2
	2
	
	
	2
	2
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	5
	
	5,5
	

11

	3
	
Mắt và các dụng cụ quang học
	Lăng  kính
	3
	3
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4
	8

	
	
	Thấu kính mỏng
	2
	2
	
	
	2
	2
	
	
	2
	3
	
	
	1
	2
	
	
	7
	
	9
	18

	tổng 
	
	 
	16
	16
	
	
	12
	12
	
	
	8
	12
	
	
	4
	10
	
	
	40
	
	50
	100%

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	


* chTN: câu hỏi trắc nghiệm khách quan; 
* Thời gian là tổng thời gian cho tất cả các câu ở cùng mức độ của đơn vị kiến thức.


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT

	STT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Cảm ứng điện từ
	Từ thông. Cảm ứng điện từ.  Suất điện động cảm ứng
	Biết:
· Nêu được công thức tính từ thông.
· Nêu được khái niệm dòng điện cảm ứng, khái niệm hiện tượng cảm ứng điện từ.
· Phát biểu định luật Lentz về chiều dòng điện cảm ứng.
· Phát biểu và viết được biểu thức định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ.
Hiểu:
· Vận dụng hiện tượng cảm ứng điện từ để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống.
· Vẽ hình xác định được chiều dòng điện cảm ứng.
· Hiểu được mối quan hệ giữa các đại lượng trong công thức…
Vận dụng:

Vận dụng được các công thức  = NBScos, eC = -  
 để giải bài tập
	4
	3
	3
	1

	
	
	Tự cảm
	Biết:
· Nêu được thế nào là hiện tượng tự cảm.
· Viết công thức tính độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ, công thức tính suất điện động tự cảm, từ thông riêng.
Hiểu:
· Trình bày được mối liên hệ giữa độ lớn của suất điện động tự cảm và tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện.
· Sự phụ thuộc của các đại lượng trong công thức L, etc…..và các yếu tố liên quan
Vận dụng:
· 
Vận dụng được các công thức  = Li, L = 4.10-7.S;

 etc = - L để giải bài tập
	2
	2
	1
	1

	
	Khúc xạ ánh sáng
	Khúc xạ ánh sáng.
	Biết:
· Nêu được định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
· Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.
· Nêu được định nghĩa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối, viết công thức liên hệ giữa chúng.
Hiểu:
· Trình bày được trong trường hợp nào có xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
· Giải thích các hiện tượng có liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Vận dụng:
· Vận dụng công thức: n1sini = n2sinr để làm bài tập.

	3
	2
	1
	1

	
	
	Phản xạ toàn phần
	Biết:
· Nêu định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần.
· Điểu kiện để xảy ra phản xạ toàn phần.
Hiểu:
· Hiểu được  điều  kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
· Giải thích các hiện tượng có liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần.
Vận dụng:
· 
Vận dụng công thức sinigh = để làm bài tập.
	2
	2
	1
	

	
	Mắt và dụng cụ quang học
	Lăng kính
	Biết:
· Nêu được cấu tạo và đặc trưng quang học của lăng kính.
· Tác dụng tán sắc của ánh sáng trắng.
· Công dụng của lăng kính
Hiểu:
· Trình bày được hướng đi của tia sáng ló ra khỏi lăng kính so với hướng của tia tới lăng kính.
· Tìm hiểu được một số sản phẩm có sử dụng lăng kính, và chức năng của lăng kính trong sản phẩm đó.
	3
	1
	
	

	
	
	Thấu kính mỏng
	Biết:
· Nêu được đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính.
· Công dụng của thấu kính
Hiểu:
· Vẽ được đường đi của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính.
·  Hiểu một số sản phẩm có sử dụng thấu kính trong thực tế.
Vận dụng:
· Sử dụng công thức tính độ tụ, vị trí ảnh, số phóng đại… để giải bài tập
	2
	2
	2
	1

	
	Tổng
	
	
	16
	12
	8
	4

	
	Tỉ lệ
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%
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